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MICROXATIVE

| CHỈĐỊNH:
' mĐiềutrịchứngtáobóndocácnguyên

nhân ởvùngtrựctràngvàhậumôn.

| LIEUDUNG -CÁCHDÙNG,CHỐNGCHỈĐỊNH,
| TACDUNGKHONGMONGMUONVA CACTHONG
| TINKHAC:
| Xinđọctrongtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp.
|

| BAOQUAN:Nơikhô,nhiệtđộdưới30°C,
tránhánhsáng.

|

a2 ĐỀXA TAM TAY CUATREEM

MAU HOP CHUA 6 TUYP 3,75g
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THUỐC BẠN THEO ĐƠN GEL THỤT NHUẬN TRÀNG

MICROXATIVE 
6 TUÝP x 3,75g TRE EM

@ DOPHARMA CONGTYCOPHANDUUCPHAMTRUNGUUNG 2

THUỐC BẠN THIEO ĐƠN GEL THỤT NHUẬN TRÀNG

MICROXATIVE

6 TUÝP x 3,75g TRẺ EM

@ D0PHARMA ˆ CŨNGTYCốPHẨNDƯỢCPHAMTRUNGUUNG 2
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MẪU NHÃN TUÝP

TUÝP 6,25g 
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MẪU HỘP

CHỨA 6 TUÝP 6,25g

   
NGƯỜILỚN

CHỈ ĐỊNH:
= Điều trị chứng táo bón do các nguyên
nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.

= Chuẩn bị nội soi trực tràng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁC THÔNG
TIN KHÁC:
Xin doc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BAO QUAN: Nai khô, nhiệt độ dưới 30C,
tránh ánh sáng.

DE XA TAM TAY C

CÔNGTY CỐPHẦNDƯỢCPHẨMTRUNGƯƯNG 2
9 TrầnThánh Tông-Q.HaiBà Trưng -HàNội - VIỆTNAM
ĐT:04.39715439 FAX:0438211815

Sảnxuấttai:CONGTYCPDUOCPHẨMTRUNGƯƠNG 2
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

 

 

 
——

| & THUỐC BÁN THEO ĐƠN

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌCKỸ HUONG DAN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC NÀY CHỈDÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NEU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ |
 

Gel thụt nhuận tràng

MICROXATIVE

 

TRÌNH BÀY: Hộp 6 tuýp mỗi tuýp 6,25g,
Hộp 6 tuýp mỗi tuýp 3,75g.

CÔNG THỨC: cho 10g gel:
 

 
S0TDitol 1003... sen 5,00g
Natri citrat 0,72g

Tá dược (Natri laurylsulfat, macrogol,
ACI SOMDIC; MUG GAL) sessscsccsasesecinsalesdesssesdeconansennnsnsnsvoeeororsserseseevd 10g
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:
Thuốc sổ kích thích, làm mềm phân theocơchếlý hóa (Peptithóa phân).
Các dặc tính dược động học:
Thuốc hấp thu rất kém qua đường tiêu hoá.
Thời gian thuốc bắt đầu có tác dụng là 5 - 20 phút sau khi thụt.
CHỈ ĐỊNH:
> Điều trị chứng táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và
hậu môn.
> Chuan bị nội soi trực tràng.
CHỐNGCHỈĐỊNH:
Không dùng trong các bệnh thực thể (viêmrugt non, viém loét dai- truc
tràng, bệnh Crohn), hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa
rõ nguyên nhân.

CÁCH DÙNG:

Dùng trước thời điểm dựđịnh ởi cầu 5 - 20 phút, người lớn

mỗi lần dùng một tuýp 6,25g, trẻ em mỗi lần dùng một tuýp
3,75g.
Mở nắp đầu thụt.
Bop nhe cho ra một giọt thuốc ởđầu, bôi nhẹ lên thân đầu thụt đểlàm
tron.

sĐưa từtừđầu của đầu thụt vào trực tràng đến ngập hết phần thân đầu
thụt (bệnh nhân ởtư thế nằm hoặc làm sao đểhậu môn hướng lên trên,
tránh chảythuốc ra ngoài).
sBóp mạnh đểđẩyhết thuốc vào trực tràng, trong khi rút ống ra vẫn bóp
đểgiữ ống.

eNếubóp chưa hết thuốc thì thao tác lại.
THẬNTRỌNG KHI DÙNG:
Tránh dùng thuốc trong đợt cấp của trĩ, rò hậu môn, viêm đại tràng xuất
huyết.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- C6 thé bi fa chảy và đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có “đại
tràng kích thích” hoặc trướng bụng.
~ Dùng kéo dài có thể gây cảm giác rát nóng tại chỗ và rất hãn hữu gây
viêm đại tràng xuất huyết.
—BAO VỚI BÁC SỸ CÁC TÁC DỤNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI DUNG
THUỐC.
TƯƠNG TÁC THUỐC: chưa được ghi nhận.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Dùng nhiều liều lặp lại có thể dẫn đến rối loạn nước và điện giải. Cần
bù nước và điện giải nếu cần.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.
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